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I. Trắc  nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1.(0,5 điểm) Phong trào Đông du do ai cổ động, tổ chức?
	A. Trương Định                   
	C. Nguyễn Trường Tộ

	B. Phan Bội Châu                                 
	D. Tôn Thất Thuyết        


Câu 2.(0,5 điểm) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào?

	A. Ngày 19/5/1890
	B. Ngày 5/6/1911

	C. Ngày 3/2/1930
	D. Ngày 2/9/1945


Câu 3. (1 điểm) Chiến thắng nào trong các chiến thắng sau mà Việt Bắc trở thành "mồ chôn giặc Pháp''?

	A. Chiến thắng Việt Bắc thu-đông 1947
	B. Chiến thắng Biên giới thu-đông 1950

	C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ   
	D. Chiến thắng lịch sử điện biên phủ trên không


Câu 4: (1 điểm) Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.





Câu 5. (0,5 điểm)  Đất nước ta gồm phần đất liền có đường bờ biển giống hình chữ gì?

	    A. V                         B. N
	C. S                        D. T


Câu 6. (0,5 điểm) Nước ta có khí hậu như thế nào?
	A. Nhiệt đới gió mùa
	B. Ôn đới

	C. Hàn đới.
	D. Nóng, ẩm


Câu 7. (1 điểm)  Trong nông nghiệp nước ta ngành nào là ngành sản xuất chính?

	A. Chăn nuôi
	B. Trồng trọt

	C. Khai thác khoáng sản
	D. Hóa chất


Câu 8: (1 điểm) Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:

A. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia

B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan

C. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia

D. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia

II. Tự  luận (4 điểm) 

Câu 1: (1,0 điểm) Em hãy nêu tên ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929.
	

	

	

	


Câu 2. (1,0 điểm) Hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?
	

	

	

	


Câu 3. (1,0 điểm) Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?
	

	

	

	


Câu 4. (1,0 điểm) Kể tên một số nghề thủ công ở trong tỉnh ta mà em biết.

	

	

	

	


Họ và tên giáo viên coi, chấm :
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ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM LỊCH SỬ ĐỊA LÍ - LỚP 5
cuối học kì I - năm học 2017-2018

I. Trắc  nghiệm (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	B
	0,5 điểm

	Câu 2
	D
	0,5 điểm

	Câu 3
	A
	1 điểm

	Câu 4
	A-3; B-2; C-1
	1 điểm

	Câu 5
	C
	0,5 điểm

	Câu 6
	A
	0,5 điểm

	Câu 7
	B
	1 điểm

	Câu 8
	C
	1 điểm


II. Tự  luận (4 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929:

          - Đông Dương Cộng sản Đảng

- An Nam Cộng sản Đảng.

- Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

	1 điểm
( Mỗi ý đạt 0,25 điểm, đủ cả 3 ý đạt 1 điểm)

	Câu 2
	Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
	1 điểm

	Câu 3
	      - Điều hòa khí hậu

      - Là nguồn tài nguyên lớn

      - Là đường giao thông quan trọng.

- Là nơi du lịch, nghỉ mát lí tưởng
	1 điểm
( Mỗi ý đạt 0,25 điểm)

	Câu 4
	Một số nghề thủ công ở tỉnh ta:

      - gốm sứ, làm chiếu, mộc, đan nát, rèn, ....
	1 điểm

( Nêu được 4 nghề trở lên đạt 1 điểm)


   Điểm





1.Nhà Nguyễn nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho thực dân Pháp.





A.1858





B.1859





2.Thực dân Pháp đánh vào Gia Định.





3.Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta.





C.1862








